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Kết quả 

thi tuyển
Ghi chú 

1 MN24 Lộc Thị Mỹ Linh 18/8/1985 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN 8/3 DTTS 5       64.0       69.0  Trúng tuyển 

2 MN26 Vũ Thị Hải Linh 14/11/1991 nữ ĐH Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Ánh Sao       72.0       72.0  Trúng tuyển 

3 MN05 Nguyễn Thị Chi 04/7/1998 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Bách Khoa       79.0       79.0  Trúng tuyển 

4 MN06 Từ Thị Kim Chi 29/7/2002 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Bách Khoa       55.0       55.0  Trúng tuyển 

5 MN27 Nguyễn Giang Linh 05/10/2003 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Lạc Trung       78.0       78.0  Trúng tuyển 

6 MN07 Trần Huyền Chi 18/11/1996 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Ngô Thì Nhậm       81.0       81.0  Trúng tuyển 

7 MN40 Vũ Thị Thủy 25/6/1997 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Ngô Thì Nhậm       75.0       75.0  Trúng tuyển 

8 MN39 Nguyễn Hồng Thúy 19/8/1990 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Nguyễn Công Trứ       71.0       71.0  Trúng tuyển 

9 MN22 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/11/2003 nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN 0 MN Nguyễn Công Trứ       58.0       58.0  Trúng tuyển 

Biểu số 02

Cấp học: 0- Mầm non; 1 - Tiểu học; 2 - THCS

Họ và tên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  VIÊN CHỨC GIÁO DỤC QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2024
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Họ và tên

10 MN45 Nguyễn Huyền Trang 06/02/2000 nữ CĐ, ĐH
Giáo dục Mầm non, Giáo 

dục Mầm non
GV MN 0 MN Vĩnh Tuy       73.0       73.0  Trúng tuyển 

11 MN17 Nguyễn Thúy Hằng 27/10/1998 nữ CĐ
Song ngành Mầm non- 

Tiếng Anh
GV MN 0 MN Vĩnh Tuy       64.0       64.0  Trúng tuyển 

12 TH01 Nguyễn Mai Anh 28/6/2000 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Bà Triệu       84.0       84.0  Trúng tuyển 

13 TH09  Đặng Thị Hằng 30/6/1997 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Ngôn ngữ Anh; 

Nghiệp vụ sư phạm 

Tiếng anh cấp Tiểu học

GV Anh 1 Bạch Mai       84.0       84.0  Trúng tuyển 

14 TH03 Phan Khánh Bình 22/12/2002 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Lê Ngọc Hân       75.5       75.5  Trúng tuyển 

15 TH05 Nguyễn Thị Dung 25/6/1983 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Tiếng Anh;  Nghiệp vụ sư 

phạm 
GV Anh 1 Lê Văn Tám       85.5       85.5  Trúng tuyển 

16 TH19 Phan Thị Phương Thảo 20/12/1988 nữ ĐH; CN

Tiếng Anh; Tiếng Pháp sư 

phạm; Bồi dưỡng Nghiệp 

vụ sư phạm Ngoại ngữ 

GV Anh 1 Ngô Thì Nhậm       72.0       72.0  Trúng tuyển 

17 TH22 Nguyễn Thị Thanh Xuân 29/4/1988 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Quỳnh Lôi       75.0       75.0  Trúng tuyển 

18 TH13 Đặng Thị Mỹ Loan 27/8/1978 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Quỳnh Mai       93.0       93.0  Trúng tuyển 

19 TH18 Trần Thị Minh Phượng 06/10/1985 nữ
ĐH,Ths; 

CCNVSP

Ngôn ngữ Anh; Nghiệp vụ 

sư phạm
GV Anh 1 Tây Sơn CTB 5       88.0       93.0  Trúng tuyển 



TT Số báo danh
Ngày, tháng, 
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20 TH12 Đỗ Thị Bích Liên 16/4/1995 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Tô Hoàng       79.0       79.0  Trúng tuyển 

21 TH16 Phạm Thị Thu Phương 25/11/1997 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Trưng Trắc       83.0       83.0  Trúng tuyển 

22 TH17 Bùi Bích Phương 14/12/1998 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 1 Vĩnh Tuy       72.5       72.5  Trúng tuyển 

23 TH25 Bùi Thị Liên 08/7/1991 nữ ĐH Giáo dục Thể chất GV GDTC 1 Tây Sơn       69.5       69.5  Trúng tuyển 

24 TH42 Trần Thị Uyên 10/10/1998 nữ ĐH Sư phạm Âm nhạc GV Nhạc 1 Bạch Mai       72.0       72.0  Trúng tuyển 

25 TH40 Phạm Hồng Nga 10/8/1991 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Thanh Nhạc; Nghiệp vụ sư 

phạm
GV Nhạc 1 Lê Ngọc Hân       85.0       85.0  Trúng tuyển 

26 TH113 Nguyễn Thị Nga 10/9/1999 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Bà Triệu       83.0       83.0  Trúng tuyển 

27 TH153 Hoàng Khánh Vân 10/9/2002 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Đồng Nhân       83.0       83.0  Trúng tuyển 

28 TH46 Trần Tú Anh 12/9/2001 nữ ĐH Giáo dục Tiều học GV TH 1 Đồng Nhân       81.0       81.0  Trúng tuyển 

29 TH152 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 13/11/1999 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Lê Ngọc Hân       81.0       81.0  Trúng tuyển 

30 TH47 Vũ Mai Anh 24/01/2001 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Minh Khai       89.0       89.0  Trúng tuyển 



TT Số báo danh
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Giới tính 

Trình độ

đào tạo

(Tiến sỹ-Ts, 

Thạc sỹ-Ths, 

Đại học-ĐH, 

Cao đẳng-CĐ, 

Trung cấp-

TC)

Ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo    (Ghi theo ngành, 

chuyên ngành thí sinh được đào 

tạo ghi tại bằng hoặc bảng điểm)

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

đăng ký thi 

tuyển 

Môn đăng 

ký thi 

tuyển 

Mã cấp 

học 
Trường đăng ký thi tuyển 

Diện ưu 

tiên 

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

thực 

hành

(phỏng 

vấn) 

vòng 2

Tổng 

điểm thi 

tuyển 

Kết quả 

thi tuyển
Ghi chú 

Họ và tên

31 TH122 Lê Tuyết Nhung 03/11/1991 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Ngô Quyền       80.0       80.0  Trúng tuyển 

32 TH49 Phạm Hồng Anh 07/02/1998 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Ngô Thì Nhậm       86.0       86.0  Trúng tuyển 

33 TH104 Nguyễn Hải Ly 08/11/2001 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Quỳnh Lôi       80.0       80.0  Trúng tuyển 

34 TH89 Bùi Diễm Liên 10/6/1994 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Quỳnh Mai       80.0       80.0  Trúng tuyển 

35 TH95 Nguyễn Phương Linh 05/9/2000 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Thanh Lương       81.0       81.0  Trúng tuyển 

36 TH112 Nguyễn Trà My 28/9/1998 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Thanh Lương       80.0       80.0  Trúng tuyển 

37 TH53 Lê Diệu Anh 07/12/1998 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Tô Hoàng       79.0       79.0  Trúng tuyển 

38 TH96 Trần Phương Linh 18/5/1993 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Trung Hiền       80.5       80.5  Trúng tuyển 

39 TH99 Trần Thùy Linh 15/10/1998 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Trung Hiền       80.0       80.0  Trúng tuyển 

40 TH101 Doãn Thùy Linh 25/8/2002 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Vĩnh Tuy       85.0       85.0  Trúng tuyển 

41 TH118 Nguyễn Hồng Ngọc 07/01/1998 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Vĩnh Tuy       81.0       81.0  Trúng tuyển 

42 TH148 Đào Thu Trang 18/8/2002 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Vĩnh Tuy       81.0       81.0  Trúng tuyển 
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43 TH141 Bùi Bảo Trâm 11/7/2000 nữ ĐH Giáo dục Tiểu học GV TH 1 Vĩnh Tuy       80.0       80.0  Trúng tuyển 

44 THCS01 Nguyễn Ngọc Anh 10/01/2000 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Ngôn ngữ Anh; Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên Tiếng anh  cấp 

THCS

GV Anh 2 Hà Huy Tập       92.0       92.0  Trúng tuyển 

45 THCS10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/11/1994 nữ ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 2 Lê Ngọc Hân       82.0       82.0  Trúng tuyển 

46 THCS42 Nguyễn Hà Thu 08/7/1996 nữ ĐH, Ths

Ngôn ngữ Anh; Teaching 

English to Speakers of 

Languages (TESOL) (Sư 

phạm Tiếng Anh)

GV Anh 2 Lương Yên       82.0       82.0  Trúng tuyển 

47 THCS11 Trần Thị Hồng Giang 22/9/1983 nữ
ĐH, Ths; 

CCNVSP

Ngôn ngữ Anh; Nghiệp vụ 

sư phạm cho giáo viên cấp 

THCS

GV Anh 2 Nguyễn Phong Sắc       86.0       86.0  Trúng tuyển 

48 THCS16 Phạm Minh Hoàng 15/8/2000 nam ĐH
Sư phạm Tiếng Anh (chất 

lượng cao)
GV Anh 2 Tô Hoàng       80.0       80.0  Trúng tuyển 

49 THCS49 Nguyễn Anh Tú 23/3/1993 nữ CĐ, ĐH
Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh
GV Anh 2 Trưng Nhị       80.0       80.0  Trúng tuyển 

50 THCS05 Hoàng Đỗ Quang Anh 06/3/2000 nam ĐH Sư phạm Tiếng Anh GV Anh 2 Vĩnh Tuy       81.0       81.0  Trúng tuyển 

51 THCS14 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/10/1993 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Ngôn ngữ Anh; Nghiệp vụ 

sư phạm 
GV Anh 2 Vĩnh Tuy       75.0       75.0  Trúng tuyển 

52 THCS61 Đặng Đình Sơn 05/12/1996 nam ĐH; Ths
Giáo dục chính trị; Triết 

học
GV GDCD 2 Nguyễn Phong Sắc       75.0       75.0  Trúng tuyển 

53 THCS63 Lê Anh Trường 04/11/1989 nam ĐH
Huấn luyện

 Thể dục Thể Thao
GV GDTC 2 Minh Khai CTB 5       52.0       57.0  Trúng tuyển 
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54 THCS68 Đỗ Hồng Hạnh 25/10/2001 nữ ĐH Sư phạm Hóa học GV Hóa 2 Tô Hoàng       82.5       82.5  Trúng tuyển 

55 THCS65 Nguyễn Thị Mai Anh 07/10/2001 nữ ĐH Sư phạm Hóa học GV Hóa 2 Tô Hoàng       80.5       80.5  Trúng tuyển 

56 THCS87 Hồ Thị Mai Hoa 24/12/1999 nữ
ĐH; 

CCNVSP

Thiết kế Nội thất; 

Nghiệp vụ SP giáo viên Mỹ 

thuật THCS

GV Họa 2 Vĩnh Tuy       71.0       71.0  Trúng tuyển 

57 THCS90 Từ Khánh Ly 06/3/1991 nữ ĐH
Sư phạm Kỹ thuật công 

nghiệp
GV KTCN 2 Vĩnh Tuy       84.0       84.0  Trúng tuyển 

58 THCS93 Nguyễn Hoàng Việt 20/4/1980 nam
ĐH; 

CCNVSP

Âm nhạc; Nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên Âm nhạc 

THCS

GV Nhạc 2 Lê Ngọc Hân       51.0       51.0  Trúng tuyển 

59 THCS94 Nguyễn Tuấn Đạt 28/10/1987 nam ĐH Sư phạm Tin học GV Tin 2 Tô Hoàng       83.5       83.5  Trúng tuyển 

60 KT07 Nguyễn Thị Mai Lan 16/9/1981 nữ ĐH Kế toán NV KT 0 MG Bách Khoa       50.0       50.0  Trúng tuyển 

61 KT08 Hoàng Thị Liên 03/5/1990 nữ  ĐH  Kế toán NV KT 0 MG Bạch Mai       50.0       50.0  Trúng tuyển 

62 KT15 Nguyễn Thị Thùy 03/11/1981 nữ ĐH Kế toán NV KT 0 MN Ánh Sao       75.0       75.0  Trúng tuyển 

63 KT05 Đỗ Thị Thanh Huyền 20/10/1989 nữ ĐH Kế toán NV KT 0 MN Đồng Tâm       50.0       50.0  Trúng tuyển 

64 KT18 Phí Anh Tuấn 23/12/1991 nam ĐH Kế toán NV KT 0 MN Hoa Phượng       65.0       65.0  Trúng tuyển 

65 KT13 Nguyễn Thị Hương Thanh 07/5/1985 nữ ĐH Kế toán NV KT 0 MN Lê Quý Đôn       69.0       69.0  Trúng tuyển 
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66 KT03 Nguyễn Thị Hương 10/11/1986 nữ ĐH Tài chính - Kế toán NV KT 0 MN Quỳnh Lôi       50.0       50.0  Trúng tuyển 

67 KT16 Nguyễn Thị Kiều Tốt 28/11/1986 nữ ĐH Tài chính - Ngân hàng NV KT 0 MN Thanh Lương       71.0       71.0  Trúng tuyển 

68 KT04 Nguyễn Thu Hương 02/11/1985 nữ ĐH, Ths Kế toán Tổng hợp, Kế toán NV KT 0 MN Vĩnh Tuy       85.0       85.0  Trúng tuyển 

69 KT22 Bùi Thị Ngọc Dung 18/7/1987 nữ ĐH Tài chính Kế toán NV KT 1 Lê Ngọc Hân       65.0       65.0  Trúng tuyển 

70 KT27 Phí Thúy Lan 10/8/1983 nữ ĐH Kế toán NV KT 1 Thanh Lương       50.5       50.5  Trúng tuyển 

71 KT24 Đào Thị Gấm 10/9/1991 nữ ĐH Tài chính-Ngân hàng NV KT 1 Tô Hoàng       74.5       74.5  Trúng tuyển 

72 VT02 Nguyễn Mai Chi 23/9/1995 nữ ĐH; CC
Khoa học Thư Viện; 

Chứng chỉ Văn thư-Lưu trữ
NV VT 1 Lê Ngọc Hân       85.0       85.0  Trúng tuyển 

73 KT32 Hoàng Minh Thúy 16/5/1999 nữ ĐH Kế toán NV KT 2 Hai Bà Trưng       55.0       55.0  Trúng tuyển 

74 KT31 Hoàng Thị Thảo 06/12/1977 nữ ĐH Tài chính - Tín dụng NV KT 2 Quỳnh Mai       54.0       54.0  Trúng tuyển 

75 VT04 Đỗ Ngọc Diệp 05/10/1995 nữ TC, ĐH
Văn thư - Lưu trữ, Quản trị 

văn phòng
NV VT 2 Lê Ngọc Hân       70.0       70.0  Trúng tuyển 

76 VT05 Lê Thị Hiền Khanh 16/01/2003 nữ ĐH; CC
Quản trị marketing, Văn 

thư - lưu trữ 
NV VT 2 Ngô Quyền       60.0       60.0  Trúng tuyển 
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